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	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Email: sales@nhanhoa.com 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0915 576 755
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng, Phường 12, Q.10, TP.HCM - (028) 7308 6680


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ (CO-LOCATION)
(Áp dụng từ ngày 05/01/2021)
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ:
	COLOCATION

	Gói dịch vụ
	Colo 100
	Colo 200
	Colo 300
	Colo 500

	Dữ liệu truyền/ tháng
	Không giới hạn

	Cài đặt
	Miễn phí

	Băng thông trong nước
	100Mbps
	200Mbps
	300Mbps
	500Mbps

	Băng thông quốc tế
	5 Mbps/ 5Mbps
	5 Mbps/ 5Mbps
	10 Mbps/ 10 Mbps
	10 Mbps/ 10 Mbps

	Ổ cắm mạng
	100Mbps
	1Gbps
	1Gbps
	1Gbps

	Công suất điện
	400w
	400w
	400w
	400w

	Chi phí (đ/ tháng)

	Thanh toán 3 tháng
	1,700,000
	1,900,000
	2,500,000
	3,400,000

	Thanh toán 6 tháng
	1,600,000
	1,800,000
	2,400,000
	3,300,000

	Thanh toán 12 tháng
	1,500,000
	1,700,000
	2,300,000
	3,200,000

	Thanh toán 24 tháng
	1,400,000
	1,600,000
	2,200,000
	3,100,000

	Thanh toán 36 tháng
	1,300,000
	1,500,000
	2,100,000
	3,000,000

	Địa chỉ IP
	01

	Không gian rack
	1 U

	Cam kết
	UPS / Điện máy nổ / điều hòa / 99.99% uptime / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7

	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG

	Thêm 100Mbps 
(DC FPT & CMC)
	1.050.000đ/ tháng

	Thêm 200Mbps 
(DC FPT & CMC)
	1.800.000đ/ tháng

	Thêm 500Mbps 
(DC FPT & CMC)
	5.600.000đ/ tháng

	Thêm 1Gbps 
(DC FPT & CMC)
	9.600.000đ/ tháng

	Thêm 100Mbps 
(DC Viettel HCM)


	1.750.000 đ/ tháng

	Thêm 200Mbps 
(DC Viettel HCM)
	3.000.000 đ/ tháng

	Thêm 500Mbps 
(DC Viettel HCM)
	7.000.000 đ/ tháng

	Thêm 1Gbps 
(DC Viettel HCM)
	12.000.000 đ/ tháng

	Thêm 50W công suất điện
	100.000 / tháng

	Thêm 1U
	200.000 / tháng

	Thêm 1 IPv4
	100.000 / tháng

	Thêm 8 IPv4
	400.000 / tháng

	Thêm 1 IPv4
	50.000 / tháng

	Thêm 8 IPv4
	200.000 / tháng


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: VND
Hình thức thanh toán
	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

Tầng 4, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM


	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank
· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Maritime Bank
· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa
3. Tên ngân hàng: Vietcombank 

Số tài khoản: 0491000089315

Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thăng Long
4. Tên ngân hàng: BIDV

Số tài khoản: 22210006856688
Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thanh Xuân
5. Tên ngân hàng: ACB

Số tài khoản: 157775139

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội



Giới thiệu dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ
Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự trang bị máy chủ. Khách hàng có toàn quyền sử dụng và quản lý máy chủ của mình
Các đặc tính của Dedicated Server tại Công ty Nhân Hòa:
· Máy chủ đặt tại serverroom riêng của Nhân Hòa với đường truyền truy cập nhanh và ổn định được đảm bảo bởi các nhà cung cấp uy tín VDC, FPT

· Kết nối Internet với 01 IP tĩnh và cài đặt hệ điều hành tùy chọn.

· Quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm, tiện ích phù hợp theo nhu cầu của doanh nghiệp mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy nhờ vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm

· Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy chủ

· Hỗ trợ khách hàng trực tuyến và đường dây nóng 24/7/365

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900 6680 – Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 7308 6680 – Hotline: 0915 576 755
Email: sales@nhanhoa.com 

Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (028) 7308 6680 – Hotline: 0933 171 656
Email: hcmsales@nhanhoa.com
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